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 1  Cà rốt (củ đỏ, vàng)  Kg  55,700  1  55,700  55,700  0.3  16,710  55,700  0.7  38,990

 2  Hành củ tươi  Kg  63,000  0.2  12,600  63,000  0.1  6,300  63,000  0.1  6,300

 3  Tỏi  Kg  74,600  0.2  14,920  74,600  0.1  7,460  74,600  0.1  7,460

 4  Nghêu  Kg  68,300  1  68,300  68,300  0.2  13,660  68,300  0.8  54,640

 Thứ hai, ngày 02 tháng 02 năm 2026

 Đi chợ

 Trẻ 36 - 72 tháng tuổi

 Hôm trước chuyển sang

 Xuất ăn và tiêu chuẩn trong ngày

 Được chi trong ngày

 Đã chi trong ngày

UBND XÃ DẦU TIẾNG 

TRƯỜNG MẦM NON ĐỊNH HIỆP
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 5  Nấm bào ngư  Kg  126,000  0.3  37,800  126,000  0.1  12,600  126,000  0.2  25,200

 6  Ngò rí  Kg  87,200  0.2  17,440  87,200  0.1  8,720  87,200  0.1  8,720

 7  Hành lá  Kg  52,500  0.5  26,250  52,500  0.1  5,250  52,500  0.4  21,000

 8  Sữa Nuvi Grow School  Kg  260,000  1.6  416,000  260,000  0.3  78,000  260,000  1.3  338,000

 9  Gạo tẻ  Kg  25,200  7.3  183,960  25,200  1.1  27,720  25,200  6.2  156,240

 10  Bún  Kg  17,100  4  68,400  17,100  0.5  8,550  17,100  3.5  59,850

 11  Khoai lang  Kg  47,300  1  47,300  47,300  0.1  4,730  47,300  0.9  42,570

 12  Khoai tây  Kg  45,200  1  45,200  45,200  0.1  4,520  45,200  0.9  40,680

 13  Cà chua  Kg  73,500  1  73,500  73,500  0.25  18,375  73,500  0.75  55,125

 14  Gấc  Kg  78,800  0.5  39,400  78,800  0.1  7,880  78,800  0.4  31,520

 15  Hạt sen tươi  Kg  387,500  0.5  193,750  387,500  0.1  38,750  387,500  0.4  155,000

 16  Me chua  Kg  49,400  0.2  9,880  49,400  0.1  4,940  49,400  0.1  4,940
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 17  Rau muống  Kg  33,600  1.5  50,400  33,600  0.5  16,800  33,600  1  33,600

 18  Rau om  Kg  48,300  0.1  4,830  48,300  0.05  2,415  48,300  0.05  2,415

 19  Nhãn khô  Kg  220,000  0.5  110,000  220,000  0.1  22,000  220,000  0.4  88,000

 20  Lươn  Kg  254,100  1.5  381,150  254,100  0.1  25,410  254,100  1.4  355,740

 21  Nghệ tươi  Kg  54,600  0.3  16,380  54,600  0.1  5,460  54,600  0.2  10,920

 22  Muối iốt  Kg  10,600  0.5  5,300  10,600  0.2  2,120  10,600  0.3  3,180

 23  Ngò gai  Kg  65,100  0.1  6,510  65,100  0.05  3,255  65,100  0.05  3,255

 24  Sả  Kg  28,400  0.2  5,680  28,400  0.1  2,840  28,400  0.1  2,840

 25  Sườn heo  Kg  197,400  1.2  236,880  197,400  0.2  39,480  197,400  1  197,400

 26  Nước cốt dừa wonderfarm  Hộp  44,000  1  44,000  44,000  0.4  17,600  44,000  0.6  26,400

 27  Dầu ăn Tường An 1L  Lít  62,800  1  62,800  62,800  0.2  12,560  62,800  0.8  50,240
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 28  Thịt gà phi lê  Kg  129,200  1  129,200  129,200  0.2  25,840  129,200  0.8  103,360

 29  Nạc dăm  Kg  194,300  4.6  893,780  194,300  0.8  155,440  194,300  3.8  738,340

 30  Đường cát Biên Hòa  Kg  38,800  2  77,600  38,800  0.15  5,820  38,800  1.85  71,780

 31  Nước mắm Barona  Chai  48,400  2  96,800  48,400  0.5  24,200  48,400  1.5  72,600

 32  Đậu đũa  Kg  37,800  1  37,800  0  0  0  37,800  1  37,800

 0  0  0

 3,469,510  625,405  2,844,105

 94  17  77

 3,478,000  629,000  2,849,000

 3,469,510  625,405  2,844,105

 Suất ăn lũy kế từ đầu tháng

 Tiêu chuẩn lũy kế từ đầu tháng

 Đã chi lũy kế từ đầu tháng

 Chi kho lũy kế từ đầu tháng

 Chi chợ lũy kế từ đầu tháng
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 8,490  3,682.2  4,807.8 Chênh lệch cuối ngày
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